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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HOÁ

KHOÁ XVII – KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Tuyên Quang;
Xét Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của UBND huyện Chiêm Hoá về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010; báo cáo thẩm tra số 9 /HĐND-KTXH ngày 03 tháng 11 năm 2007 của Ban  Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hoá đến năm 2010 (có tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2010 kèm theo).

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch theo quy định; công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2007./.

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Tô Thị  Nhân


TÓM TẮT

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá đến năm 2010

 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2007)

I. Quan điểm sử dụng đất:

- Khai thác hợp lý, có hiệu quả quỹ đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững; 

- Phân bổ, sử dụng quỹ đất hợp lý, đáp ứng đủ yêu cầu về đất đai cho các ngành thương mại dịch vụ và lĩnh vực phi nông nghiệp khác để đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị trấn sang hướng dịch vụ, nông lâm nghiệp;

- Sử dụng đất phải không ngừng nâng cao chất lượng môi trường;

- Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai.

II. Định hướng sử dụng đất:

1. Đất nông nghiệp (gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp khác theo tiêu chí Luật Đất đai 2003).

Có từ 530 ha - 580 ha, chiếm khoảng 79,92 diện tích tự nhiên, trong đó:

1.1. Đất sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng lúa ổn định khoảng 20 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại từ 50 ha - 60 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm từ 60 ha - 70 ha;
1.2. Đất lâm nghiệp: Diện tích đất lâm nghiệp 400 ha - 410 ha;

2. Đất phi nông nghiệp:

Đến năm 2010 có từ 160 ha - 170 ha, trong đó:
2.1. Đất ở, đất phát triển đô thị:  Đến năm 2010 có từ 28 ha - 30 ha.

2.2. Định hướng sử dụng đất vào mục đích chuyên dùng:  

Dự kiến đất chuyên dùng tăng cho các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ, thương mại... Đến năm 2010, đất chuyên dùng sẽ có từ 65 ha - 70 ha, chiếm 41,17% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất xây dựng công nghiệp: Hình thành khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Vĩnh lộc 5,00 ha;

- Đất phát triển dịch vụ, thương mại: Phát triển các cơ sở Dịch vụ - Thương mại là trung tâm đầu mối của huyện.
-  Đất xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng: Giao thông (Đầu tư xây dựng 7 tuyến đường đô thị), đất xây dựng các công trình có mục đích công cộng khác (Y tế, Giáo dục, Văn hoá - Thể dục - Thể thao…), đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển.

3. Đất chưa sử dụng:

Từ nay đến năm 2010 khai thác sử dụng từ 10 ha - 11 ha đất chưa sử dụng. 

III. Phương án quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2010:

Tổng diện tích tự nhiên 725,65 ha, quy hoạch sử dụng cho các mục đích như sau:

- Nhóm đất nông nghiệp: 559,00 ha, chiếm 77,03% tổng diện tích tự nhiên;

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 163,42 ha, chiếm 22,52% tổng diện tích tự nhiên;

- Nhóm đất chưa sử dụng: 3,23 ha, chiếm 0,45% tổng diện tích tự nhiên.
1. Đất nông nghiệp:

Quy hoạch đến năm 2010: 559,00 ha, chiếm 77,03% diện tích tự nhiên, giảm 13,94 ha so với năm 2005; bố trí sử dụng như sau:

 -  Đất sản xuất nông nghiệp: 142,18 ha, trong đó:

+ Đất trồng cây hàng năm: 76,61 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 65,57 ha;

-  Đất lâm nghiệp: 412,95 ha, trong đó: Đất rừng sản xuất: 412,95 ha;

-  Đất nuôi trồng thuỷ sản: 3,87 ha. 

(Chi tiết có biểu 11- QH kèm theo)

2. Đất phi nông nghiệp:

Quy hoạch đến năm 2010, đất phi nông nghiệp có 163,42 ha, chiếm 22,52% diện tích tự nhiên, tăng 24,80 ha so với năm 2005; bố trí sử dụng như sau:

- Đất ở tại đô thị: 29,22 ha, tăng 8,29 ha so với năm 2005.

- Đất chuyên dùng: 69,94 ha, tăng 16,30 ha so với năm 2005; trong đó: 

+ Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 9,20 ha;

+ Đất quốc phòng, an ninh: 1,20 ha;

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 9,34 ha;

+ Đất sử dụng mục đích công cộng: 50,20 ha. 

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 0,32 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 3,16 ha.

- Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng: 80,78 ha.

(Chi tiết có biểu 11- QH kèm theo)

3. Đất chưa sử dụng:

Quy hoạch đến năm 2010 đất chưa sử dụng còn 3,23 ha, chiếm 0,45% diện tích tự nhiên, giảm 10,66 ha so với năm 2005, trong đó: Đất đồi núi chưa sử dụng 3,23 ha.

(Chi tiết có biểu 11-QH kèm theo).

IV. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch:

1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 24,47 ha, gồm:
- Đất sản xuất nông nghiệp: 13,72 ha;

- Đất lâm nghiệp: 10,75 ha

2. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở:

- Đất chuyên dùng: 0,53 ha;

3.  Đất ở chuyển sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở 3,74 ha:

+ Đất chuyên dùng: 3,74 ha.        

(Chi tiết có biểu 13- QH kèm theo)
V. Diện tích đất phải thu hồi trong kỳ quy hoạch:

1. Đất nông nghiệp thu hồi 24,47 ha, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 13,72 ha;

- Đất lâm nghiệp: 10,75 ha;

2. Đất phi nông nghiệp thu hồi 5,22 ha, trong đó:

- Đất ở: 3,74 ha;

- Đất chuyên dùng: 1,37 ha;

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 0,11 ha;

(Chi tiết có biểu 14- QH kèm theo)

VI. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch là 10,66 ha trong đó:

- Sử dụng vào mục đích nông nghiệp: 10,53 ha;

- Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: 0,13 ha.
(Chi tiết có biểu 15- QH kèm theo)  

VII. Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất:
1. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức công bố, công khai phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến nhân dân và chỉ đạo các ban, ngành, Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt.

Chỉ đạo các ngành liên quan trong huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vĩnh Lộc; UBND thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2010 được phê duyệt.
2. Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các chính sách của Nhà nước về đất đai để nhân dân tự giác chấp hành; Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường huyện hướng dẫn, cung cấp thông tin có liên quan cho chủ sử dụng đất; triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương và kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2010. Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, sử  dụng đất đúng  quy  hoạch, kế hoạch; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHIÊM HOÁ

KHÓA XVII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Biểu 11/QH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC VÀ SAU QUY HOẠCH 

CỦA THỊ TRẤN VĨNH LỘC - HUYỆN CHIÊM HOÁ
Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Hiện trạng năm 2005
	Quy hoạch đến năm 2010
	Tăng (+), giảm (-) so với hiện trạng

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	
	725,65
	100,00
	725,65
	100,00
	0,00
	0,00

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	572,94
	78,96
	559,00
	77,03
	-13,94
	-2,43

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	145,37
	25,37
	142,18
	25,43
	-3,19
	-2,19

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	74,90
	51,52
	76,61
	53,88
	1,71
	2,28

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	25,07
	33,47
	18,11
	23,64
	-6,96
	-27,76

	1.1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	22,50
	89,75
	15,54
	85,81
	-6,96
	-30,93

	1.1.1.1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	2,57
	10,25
	2,57
	14,19
	0,00
	0,00

	1.1.1.1.3
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNC(a)
	49,83
	66,53
	58,50
	76,36
	8,67
	17,40

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	70,47
	48,48
	65,57
	46,12
	-4,90
	-6,95

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	423,70
	73,95
	412,95
	73,87
	-10,75
	-2,54

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	242,80
	57,30
	412,95
	100,00
	170,15
	70,08

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	150,50
	61,99
	294,41
	71,29
	143,91
	95,62

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	RST
	56,80
	23,39
	88,84
	21,51
	32,04
	56,41

	1.2.1.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	RSK
	0,00
	0,00
	1,60
	0,39
	1,60
	0,00

	1.2.1.4
	Đất trồng rừng sản xuất
	RSM
	35,50
	14,62
	28,10
	6,80
	-7,40
	-20,85

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	180,90
	42,70
	0,00
	0,00
	-180,90
	-100,00

	1.2.2.1
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
	RPN
	138,40
	76,51
	0,00
	0,00
	-138,40
	-100,00

	1.2.2.2
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	40,80
	22,55
	0,00
	0,00
	-40,80
	-100,00

	1.2.2.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	RPK
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.4
	Đất trồng rừng phòng hộ
	RPM
	1,70
	0,94
	0,00
	0,00
	-1,70
	-100,00

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.1
	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	RDN
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.2
	Đất có rừng trồng đặc dụng
	RDT
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	RDK
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.4
	Đất trồng rừng đặc dụng
	RDM
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3,87
	0,68
	3,87
	0,69
	0,00
	0,00

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	138,82
	19,13
	163,42
	22,52
	24,60
	17,72

	2.1
	Đất ở
	OTC
	20,93
	15,08
	29,22
	17,88
	8,29
	39,61

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	20,93
	100,00
	29,22
	100,00
	8,29
	39,61

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	53,64
	38,64
	69,94
	42,80
	16,30
	30,39

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	7,95
	14,82
	9,20
	13,15
	1,25
	15,72

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	1,15
	2,14
	1,20
	1,72
	0,05
	4,35

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	3,46
	6,45
	9,34
	13,35
	5,88
	169,94

	2.2.3.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00
	5,00
	53,53
	5,00
	0,00

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	3,46
	100,00
	4,34
	46,47
	0,88
	25,43

	2.2.3.3
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.4
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	41,08
	76,58
	50,20
	71,78
	9,12
	22,20

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	DGT
	24,01
	58,45
	32,09
	63,92
	8,08
	33,65

	2.2.4.2
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	2,12
	5,16
	2,12
	4,22
	0,00
	0,00

	2.2.4.3
	Đất để chuyền dẫn năng lượng, truyền thông
	DNT
	0,75
	1,83
	0,92
	1,83
	0,17
	22,67

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hoá
	DVH
	1,28
	3,12
	1,59
	3,17
	0,31
	24,22

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	3,67
	8,93
	3,59
	7,15
	-0,08
	-2,18

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	7,28
	17,72
	7,53
	15,00
	0,25
	3,43

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	0,77
	1,87
	0,61
	1,22
	-0,16
	-20,78

	2.2.4.8
	Đất chợ
	DCH
	1,20
	2,92
	1,74
	3,47
	0,54
	45,00

	2.2.4.9
	Đất có di tích, danh thắng
	LDT
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00

	2.2.4.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	RAC
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,32
	0,23
	0,32
	1,42
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	3,16
	2,28
	3,16
	1,93
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN
	60,77
	43,78
	60,78
	37,19
	0,01
	0,02

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	CSD
	13,89
	1,91
	3,23
	0,45
	-10,66
	-76,75

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	10,66
	76,75
	0,00
	0,00
	-10,66
	-100,00

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	3,23
	23,25
	3,23
	100,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Biểu 13/QH

DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẾN TỪNG NĂM TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA THỊ TRẤN VĨNH LỘC - HUYỆN CHIÊM HOÁ

Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Cả thời kỳ
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP
	NNP/PNN
	24,47
	0,49
	7,99
	11,74
	3,50
	0,75

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	13,72
	0,49
	6,47
	4,51
	1,50
	0,75

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN/PNN
	8,82
	0,18
	3,52
	3,37
	1,50
	0,25

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	6,96
	0,15
	2,51
	2,80
	1,50
	0,00

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	4,90
	0,31
	2,95
	1,14
	0,00
	0,50

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	10,75
	0,00
	1,52
	7,23
	2,00
	0,00

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10,75
	0,00
	1,52
	7,23
	2,00
	0,00

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	
	
	
	
	
	

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RSX/NKR(a)
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RDD/NKR(a)
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RPH/NKR(a)
	
	
	
	
	
	

	3
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở
	PNO(a)/PN1(a)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Đất trụ sở cơ quan
	TSO/PN1(a)
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh
	SNO/PN1(a)
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA/PN1(a)
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	CCO(a)/PN1(a)
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD/PN1(a)
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN/PN1(a)
	
	
	
	
	
	

	4
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở
	PKT(a)/OTC
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Đất chuyên dùng
	CDG/OTC
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS/OTC
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA/OTC
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK/OTC
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	Đất có mục đích công cộng
	CC/OTC
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN/OTC
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD/OTC
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN/OTC
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK/OTC
	
	
	
	
	
	

	5
	ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở
	OTC/PKT(a)
	3,74
	0,18
	1,92
	0,22
	0,99
	0,43

	5.1
	Đất chuyên dùng
	OTC/CDG
	3,74
	0,18
	1,92
	0,22
	0,99
	0,43

	5.1.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	OTC/CTS
	0,05
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00

	5.1.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	OTC/CQA
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	OTC/CSK
	1,55
	0,00
	1,50
	0,00
	0,05
	0,00

	5.1.4
	Đất có mục đích công cộng
	OTC/CCC
	2,14
	0,18
	0,42
	0,17
	0,94
	0,43

	5.2
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	OTC/TTN
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	OTC/NTD
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	OTC/SMN
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Đất phi nông nghiệp khác
	OTC/PNK
	
	
	
	
	
	


Biểu 14/QH

DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI ĐẾN TỪNG NĂM TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA THỊ TRẤN VĨNH LỘC - HUYỆN CHIÊM HOÁ 

Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI
	Mã
	Cả thời kỳ
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	24,47
	0,49
	7,99
	11,74
	3,50
	0,75

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	13,72
	0,49
	6,47
	4,51
	1,50
	0,75

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	8,82
	0,18
	3,52
	3,37
	1,50
	0,25

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6,96
	0,15
	2,51
	2,80
	1,50
	0,00

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4,90
	0,31
	2,95
	1,14
	0,00
	0,50

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	10,75
	0,00
	1,52
	7,23
	2,00
	0,00

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	10,75
	0,00
	1,52
	7,23
	2,00
	0,00

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	5,22
	0,21
	2,53
	0,42
	1,17
	0,89

	2.1
	Đất ở
	OTC
	3,74
	0,18
	1,92
	0,22
	0,99
	0,43

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	3,74
	0,18
	1,92
	0,22
	0,99
	0,43

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	1,37
	0,01
	0,52
	0,20
	0,18
	0,46

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,70
	0,01
	0,49
	0,20
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,67
	0,00
	0,03
	0,00
	0,18
	0,46

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN
	0,11
	0,02
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	
	
	
	


Biểu 15/QH

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN TỪNG NĂM TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA THỊ TRẤN VĨNH LỘC - HUYỆN CHIÊM HOÁ 

Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	Mã
	Cả thời kỳ
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	10,53
	0,00
	10,53
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	10,53
	0,00
	10,53
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	10,53
	0,00
	10,53
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Trong đó: Đất trồng lúa 
	LUA
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	0,13
	0,08
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Đất ở
	OTC
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	0,13
	0,08
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,05
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	0,08
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
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